
DANH SÁCH 

Phương tiện giao thông đường bộ quá thời hạn tạm giữ 

(Kèm theo Thông báo số 473 ngày 16/3/2023) 

 
 

STT 
NHÃN HIỆU, 

MÀU SƠN 
BIỂN SỐ SỐ KHUNG, SỐ MÁY GHI CHÚ 

01 

 

YAMAHA-SIRIUS.RC 

Màu sơn Đen - Trắng 

34B2 - 122.13 

- Số khung:  

RLCS5C641DY082320 

- Số máy:  

5C641082338 

 

02 
HONDA-WAVE.S 

Màu sơn Đen 
34B3 - 200.86 

- Số khung:  

RLHHC120X8Y025241 

- Số máy:  

HC12E - 0049728 

 

03 
CUB-Loại xe Nữ 

Màu sơn Xanh 
34AA- 026.60 

- Số khung:   

RR6D0B4UMET481523 

- Số máy:   

VZS139SMB*481523* 

 

04 
HONDA-WAVE.α 

Màu sơn Đỏ 
34F7 - 9700 

- Số khung:  

VTMPCH102YT005885 

- Số máy:  

LC152FMH*01111385* 

 

05 
LONCIN-DREAM.II 

Màu sơn Nâu 
34N9 - 8954 

- Số khung:  

Tẩy xóa, không xác định 

- Số máy:  

Tẩy xóa, không xác định 

 

 

06 
HDCUB-HD.RS 

Màu sơn Xanh 
34AA - 096.69 

- Số khung:  

RN4VCBAN4LL001423 

- Số máy:  

VHL139FMBHD-6001423 

 

07 
HONDA-WAVE.α 

Màu sơn Đỏ - Đen 
90F9 - 9718 

- Số khung: 

RLHHC09087Y121819 

- Số máy: 

HC09E - 5221848 

 

08 
SUZUKI-SMASH 

Màu sơn Xanh 
34L4 - 6150 

- Số khung:  

RLSBE49L040149833 

- Số máy:  

E432 - VN149833 

 

09 
DETECH-DREAM.II 

Màu sơn Nâu 
34K2 - 2683 

- Số khung:  

VDEDCG044DE*400414* 

- Số máy:  

VDELC150FMG*400414* 

 



10 
HONDA-WAVE.α 

Màu sơn Trắng - Xanh 
34B3 - 780.43 

- Số khung:  

RLHJA3906HY474067 

- Số máy:  

JA39E - 0449219 

 

11 
SUZUKI-VIVA 

Màu sơn Xanh 
34F3 - 8380 

- Số khung:  

BE42D - VN112131 

- Số máy:  

E412 - VN112131 

 

12 
YAMAHA-Loại xe Nữ 

Màu sơn Ghi 
34B1 - 664.45 

- Số khung: 

RLCS3S4106Y017440 

- Số máy:  

3S41 - 017440 

 

13 
YAMAHA-TAURUS 

Màu sơn Đen - Bạc 
34P1 - 0230 

- Số khung:  

RLCS16S208Y003954 

- Số máy:  

16S2 - 003959 

 

14 
HONDA-WAVE.α 

Màu sơn Đỏ 
34N1 - 8289 

- Số khung:  

RLHHC09096Y082799 

- Số máy:  

HC09E - 6082502 

 

15 
YAMAHA-SIRIUS 

Màu sơn Đen  
34M3 - 8393 

- Số khung:  

RLCS3S3106Y064795 

- Số máy:  

3S31 - 064795 

 

16 
WAIT-WAVE.ZX 

Màu sơn Xanh 
34M4 - 1687 

- Số khung:  

VPDBCH034PD426405 

- Số máy:  

VLF1P52FMH-3*40026405* 

 

17 
YAMAHA-JUPITER 

Màu sơn Đen 
34P7 - 8075 

- Số khung:  

RLCJ5VT104Y046561 

- Số máy: 

5VT1 - 46561 

 

18 
YAMAHA-JUPITER 

Màu sơn Đen - Bạc 
14B4 - 000.77 

- Số khung:  

RLCJ5B9608Y036495 

- Số máy:  

5B96 - 036495 

 

19 
HONDA-WAVE.α 

Màu sơn Đen 
34K6 - 7862 

- Số khung:  

VTMPCH0022T030744 

- Số máy:  

JIUL0152FMH*014712* 

 

20 
YAMAHA-SIRIUS 

Màu sơn Đen 
34N6 - 6598 

- Số khung:  

RLCS5C6308Y154964 

- Số máy:  

5C63 - 154964 

 



21 
STRIKER-DREAM.II 

Màu sơn Nâu 
34M6 - 7395 

- Số khung:  

RMHDCG2HR6TA00215 

- Số máy:  

RMHYX150FMG-

C*001584* 

 

22 
DYNASTY-WAVE 

Màu sơn Đỏ 
99F9 - 2497 

- Số khung: 

VLMDCG012HV000899 

- Số máy:  

VTT1P50FMG*060899* 

 

23 
SYM-ANGEL.100 

Màu sơn Xanh - Bạc 
34L4 - 8426 

- Số khung: 

RLGXA10CD4H351159 

- Số máy:  

VMEVA2351159 

 

24 
LONCIN-WAVEα 

Màu sơn Xanh 
34F9 - 0876 

- Số khung: 

VTMPCH102YT021328 

- Số máy:  

LC152FMH*01228449* 

 

25 
HONDA-WAVE.S 

Màu sơn Đen 
36B2 - 487.47 

- Số khung: 

RLHHC09097Y947319 

- Số máy:  

HC09E - 6772057 

 

26 
RIVER-WAVEα 

Màu sơn Xanh 
34K6 - 8095 

- Số khung:  

VHTDCH063UMD00760 

- Số máy:  

VVNZS152FMH015745 

 

27 
YAMAHA-MIO 

Màu sơn Đỏ 
34L7 - 3007 

- Số khung:  

RLCM5WP304Y007671 

- Số máy:  

5WP3 - 07671 

 

28 
SYM-ENGEL 

Màu sơn Nâu 
20F8 - 6961 

- Số khung:  

VDNFM90B4V015038 

- Số máy: 

HB015038 

 

 

29 
SUZUKI-VIVA 

Màu sơn Đen 
29H1 - 8450 

- Số khung:  

BE42D - VN100462 

- Số máy:  

E412 - VN100462 

 

30 
HONDA-DREAM 

Màu sơn Nâu 
34P1 - 8026 

- Số khung:  

RMNDCGGMN6H000999 

- Số máy:  

VVCLC150FMG10000999 

 

31 
YAMAHA-NOUVO 

Màu sơn Trắng - Đen 
34L8 - 1710 

- Số khung:  

RLCN2B5105Y007920 

- Số máy:  

2B51 - 07920 

 



32 
LIFAN-DREAM 

Màu sơn Nâu 
34F9 - 8100 

- Số khung: 

HH100*10371202* 

- Số máy: 

1P50FMG-3*10371202* 

 

33 
LIFAN-DREAM 

Màu sơn Nâu 
60L2 - 1712 

- Số khung: 

FN100*02288175* 

- Số máy:  

LC150FMG*02288175* 

 

34 
HONDA-FUTURE.II 

Màu sơn Đỏ 
34B1 - 954.21 

- Số khung: 

RLHJC35025Y070114 

- Số máy:   

JC35E - 0070075 

 

35 
YAMAHA-NOUVO 

Màu sơn Trắng 
34B2 - 217.72 

- Số khung:  

RLCN5P110AY255437 

- Số máy:  

5P11 - 255438 

 

36 
SYM-ANGEL.II 

Màu sơn Xanh 
34K6 - 4886 

- Số khung:  

VMERCH113ME200697 

- Số máy:  

VMEM3G200697 

 

37 
LIFAN-DREAM 

Màu sơn Nâu 
34F7 - 7865 

- Số khung:  

LF3D2002B587 
- Số máy:  

HD1P50FMG-3*Y0005999* 

 

38 
HONDA-DREAM.II 

Màu sơn Đỏ  
20B1 - 902.95 

- Số khung: 

Oxy hóa, không xác định 

- Số máy: 

VTTJL1P50FMG-1004575 

 

39 
YAMAHA-TAURUS 

Màu sơn Đen 
34N9 - 1498 

- Số khung: 

RLCS16S209Y056132 

- Số máy:  

16S2 - 056129 

 

40 
ARENA-WAVEα 

Màu sơn Đỏ 
34M3 - 9048 

- Số khung:  

RMHWCH2UM6TV00662 
- Số máy:  

RMHYX152FMH-

C*001421* 

 

41 
HONDA-DREAM 

Màu sơn Nâu 
34K6 - 8451 

- Số khung:  

RPDDCG8PD7A001344 
- Số máy:  

VLFPD1P50FMG - 

3*5A301344* 

 

42 

HONDA-SUPER.CUB 

90 

Màu sơn Xanh 

15 - 674 K3 

- Số khung: 

HA02 - 1520067 

- Số máy: 

HA02E - 1520070 

 



43 
OLIMPIO - WAVEα 

Màu sơn Trắng 
99H9 - 4938 

- Số khung:  

RL1WCH8HY6B001618 
- Số máy:  

RL11P52FMH - B001618 

 

44 
YAMAHA-NOUVO.LX 

Màu sơn Đen - Vàng 
34B2 - 043.50 

- Số khung: 

RLCN5P110CY470419 

- Số máy:  

5P11 - 470434 

 

45 
YAMAHA-JUPITER 

Màu sơn Đỏ 
34F9 - 7459 

- Số khung: 

5SD1 - 00978 

- Số máy:  

5SD1 - 00978 

 

46 
HONDA-WAVEα 

Màu sơn Xanh 
34K2 - 1491 

- Số khung: 

LSHK11001201252 

- Số máy:  

LSHK110*01201252* 

 

47 

HONDA-WAVE.S 

Màu sơn Trắng - Nâu -

Vàng 

34B1 - 549.44 

- Số khung:  

RLHJC5218CY565729 

- Số máy:  

JC52E - 4107690 

 

48 

PS MOTO JAPAN-

WAVE.S110 

Màu sơn Đỏ - Trắng 

34P6 - 9206 

- Số khung:  

RRKWCH2UM8XE23331 

- Số máy:  

VTT38JL1P52FMH023331 

 

49 
YAMAHA-NOUVO 

Màu sơn Đen 
34M4 - 2807 

- Số khung:  

RLCN2B5206Y105535 

- Số máy: 

2B52 - 105535 

 

50 
HONDA-WAVEα 

Màu sơn Đen 
88S2 - 4127 

- Số khung:  

RRKWCH1UM7XB05834 

- Số máy:  

NF110ME - 0004016 

 

51 
YAMAHA-JUPITER.V 

Màu sơn Đen - Bạc 
34L8 - 9858 

- Số khung: 

RLCJ5VT205Y108278 

- Số máy:  

5VT2 - 108278 

 

52 
SUZUKI-SMASH 

Màu sơn Xanh 
34K9 - 2601 

- Sốkhung:  

RLSBE49L040126788 

- Số máy:  

E432 - VN126788 

 

53 
YAMAHA-TAURUS 

Màu sơn Đỏ - Đen 
34M2 - 6601 

- Số khung:  

RLCS16S108Y005614 

- Số máy:  

16S1 - 005617 

 



54 
SUZUKI-VIVA.110 

Màu sơn Xanh 
34K3 - 6841 

- Số khung:  

BE42F - VN124086 

- Số máy:  

E418 - VN124086 

 

55 
ZONGSHE-DREAM.II 

Màu sơn Nâu 
14F8 - 4001 

- Số khung:  

*LZ8WCPLL1Y6001576* 

- Số máy:  

ZS150FMG - 2*22201576* 

 

56 
ACUMEN-WAVE.ZX 

Màu sơn Đỏ  
98M2 - 0662 

- Số khung:  

RRKWCH1UM6XA00012 

- Số máy:  

VTT17JL1P52FMH000012 

 

57 
DETECH-Loại xe Nữ 

Màu sơn Vàng - Đen 
34AA - 225.12 

- Số khung:  

RPEVCBJPELA475216 

- Số máy: 

VDEJQ139FMB - C475216 

 

58 

YAMAHA-

JUPITER.RC 

Màu sơn Đen 

16P3 - 3913 

- Số khung:  

RLCJ5B9609Y060882 

- Số máy:  

5B96 - 060889 

 

59 

YAMAHA-

JUPITER.GRAVITA 

Màu sơn Ghi - Đen 

34N8 - 2946 

- Số khung:  

RLCJ5B9508Y037375 

- Số máy:  

5B95 - 037375 

 

60 
HONDA-WINNERX 

Màu sơn Xám - Đen 
34B4 - 327.24 

- Số khung:  

RLHKC3714LY801553 

- Số máy:  

KC34E1132185 

 

61 
HONDA-WAVE 

Màu sơn Đỏ - Đen - Bạc 
34B1 - 968.03 

- Số khung:  

RLHJC4309AY023567 

- Số máy:  

JC43E - 0825616 

 

62 

HONGDA NAKASEI - 

WAVE.110 

Màu sơn Xanh 

34M3 - 8382 

- Số khung:  

RRKWCH8UM5X024682 

- Số máy:  

VTTJL1P52FMH - B024682 

 

63 
TAURUS SR 

Màu sơn Đen - Trắng 
34P6 - 7710  

- Số khung:  

RLCS16S209Y114992 

- Số máy:  

16S2 - 114992 

 

64 
PENMAN 

Màu sơn Nâu 
34K3 - 7814 

- Số khung:  

LLKXCG001LX*019250* 

- Số máy:  

VLKZS150FMG - 

2*000019250* 

 

65 LANDA-WAVE 34L2 - 4235 - Số khung:   



Màu sơn Xanh VTKBCH013UM002814 

- Số máy:  

VHALC152FMH*15449836* 

66 
ORIENTAL 

Màu sơn Nâu  
14K1 - 5012 

- Số khung:  

VPDLCG012PD001316 

- Số máy:  

VPDOR150FMG*00001316* 

 

67 
HONDA-DREAM.II 

Màu sơn Nâu 
34L6 - 0230 

- Số khung:  

VHLDCG033HL004421 

- Số máy:  

LC150FMG*02087262* 

 

68 
YAMAHA-SIRIUS 

Màu sơn Xanh 
34N2 - 2942 

- Số khung:  

RLCS5C6107Y104501 

- Số máy:  

5C61 - 104501 

 

69 
HONDA 

Màu sơn Vàng - Đen 
98K1 - 9609 

- Số khung:  

RRKWCH2UMAXM09401 

- Số máy:   

VTT45JL1P52FMH009401 

 

70 
SUZUKI-VIVA 

Màu sơn Xanh 
29H8 - 9569 

- Số khung:  

BE42B - VN108270 
- Số máy:  

E407 - VN108270 

 

71 
HONDA-WAVEα 

Màu sơn Xanh 
14U1 - 119.27 

- Số khung:  

RLHHC08002Y336766 
- Số máy:  

HC08E - 0336830 

 

72 
HONDA-DREAM 

Màu sơn Xanh 
99F3 - 7206 

- Số khung:  

Tẩy xóa, không xác định 

- Số máy:  

LC152FMG - 1 - 

A*00605920* 

 

73 
HONDA-DREAM.II 

Màu sơn Nâu 
34L1 - 0650 

- Số khung:  

Không xác định 
- Số máy:  

VLKZS150FMG - 

2*000107690* 

 

74 
KAPALA-WALT.110 

Màu sơn Xanh 
34L3 - 1517 

- Số khung: 

VPDBCH034PD401918  

- Số máy:  
VPF1P52FMH - 3*40001918* 

 

75 

HONDA-

SUPER.DREAM.II 

Màu sơn Nâu 

98H6 - 5470 

- Số khung:  

LLKXCGDD1LX*D12007* 
- Số máy:  

VDGZS152FMH -

KR*00002906* 

 



76 
YAMAHA - SIRIUS 

Màu sơn Đen - Trắng 
34P7 - 3118 

- Số khung:  

RLCS5C630AY319052 

- Số máy:  

5C63 - 319099 

 

77 
SYM-ELEGANT 

Màu sơn Đen 
89K5 - 3596 

- Số khung: 

RLGSC10EH8H001770 

- Số máy:  

VMSAAA - H001770 

 

78 
HONDA-WAVE.RS 

Màu sơn Đỏ - Đen - Bạc 
29Z4 - 9668 

- Số khung:  

RLHHC12278Y025361 

- Số máy:  

HC12E - 0538014 

 

79 
HONDA-WAVEα 

Màu sơn Đỏ 
34L1 - 5280 

- Số khung:  

VTMWCH023CK011420 

- Số máy:  

VTMJL152FMH008899 

 

80 
HONDA-WAVEα 

Màu sơn Đen - Bạc 
34B1 - 203.31 

- Số khung:  

RLHHC1204BY090853 
- Số máy:  

HC12E - 2890842 

 

81 

MANGOSTIN-

WAVE.ZS 

Màu sơn Đỏ - Đen 

34M1 - 8410 

- Số khung:  

RNDDCHNND51*010599* 

- Số máy:  

VDGZS152FMH - 

M*01000599* 

 

82 
HONDA-DREAM.II 

Màu sơn Xanh 
29L7 - 8097 

- Số khung:  

Ô xy hóa, không xác định 

- Số máy:  

LC150FMG*00674045* 

 

83 
YAMAHA-SIRIUS.RC 

Màu sơn Đỏ - Đen 
37P1 - 188.81 

- Số khung:  

RLCS1FC30EY011363 

- Số máy:  

1FC - 011370 

 

84 

JAMOTO-

FUTURE.NEO 

Màu sơn Đỏ - Đen  

33P1 - 3755 

- Số khung:  

RPDWCHMPD6A001947 

- Số máy:  

VZSJM150FMH*001947* 

 

85 
YAMAHA-NOUVO 

Màu sơn Xanh - Bạc 
34B2 - 337.18 

- Số khung:  

RLCN5P110DY489060 

- Số máy:  

5P11 - 489068 

 

86 
HONDA-VISION 

Màu sơn  
34B3 - 291.65 

- Số khung: 

RLHJF3312DY352030 

- Số máy:  

JF33E - 0428079 

 



87 
YAMAHA-NOUVO 

Màu sơn Đen - Bạc 
34F1 - 132.15 

- Số khung:  

RLCN2B5205Y036079 

- Số máy:  

2B52 - 36079 

 

88 
HONDA-DREAM.II 

Màu sơn Nâu 
99F3 - 4952 

- Số khung:  

LLCLXL301Y1B04987 

- Số máy:  

LC150FMG*00438987* 

 

89 
YAMAHA-SIRIUS 

Màu sơn Trắng 
34B3-016.01 

- Số khung: 

RLCS5C6H0GY190012 

- Số máy: 

5C6H-190025 

 

90 
SUZUKI-VIVA110 

Màu sơn Xanh 
34L4-8805 

- Số khung: 

RLSBE4AB040130738 

- Số máy: 

E438-VN130738 

 

91 
YAMAHA-NOUVO 

Màu sơn Đen - Trắng 
34B1-951.54 

- Số khung: 

RLCN5P110CY471960 

- Số máy: 

5P11-471968 

 

92 
YAMAHA-NOUVO.LX 

Màu sơn Đen - Vàng 
14Y1-091.31 

- Số khung: 

RLCN5P110BY348119 

- Số máy: 

5P11-348122 

 

93 
YAMAHA-Loại xe Nữ 

Màu sơn Trắng 
34B1-049.15 

- Số khung: 

RLCS5C640BY348119 

- Số máy: 

5C64-410572 

 

94 
HONDA-WAVE.RS 

Màu sơn Đen - Vàng 
98Y1-7788 

- Số khung: 

RLHHC12229Y026693 

- Số máy: 

HC12E-0634405 

 

95 
DETECH-ESPERO.CUP 

Màu sơn Xanh 
34AF-000.77 

- Số khung: 

RPECCB1PEEA013264 

- Số máy: 

VDEJQ139FMB013264 

 

96 
YAMAHA-SIRIUS 

Màu sơn Ghi 
38H9-4144 

- Số khung: 

RLCS5C610Y041274 

- Số máy: 

5C61-041274 

 

97 
HONDA-WAVE.110 

Màu sơn Đỏ - Trắng 
29G1-045.40 

- Số khung: 

RLHJC4302BY501653 

- Số máy: 

JC43E-0896634 

 



98 
YAMAHA-TAURUS 

Màu sơn Đỏ - Đen 
34P1-4993 

- Số khung: 

RLCS16S109Y052874 

- Số máy: 

16S1-052877 

 

99 
HONDA-WAVE 

Màu sơn Xanh - Bạc 
34C1-174.87 

- Số khung: 

RLHHC1216DY244510 

- Số máy: 

HC12E-5244406 

 

100 
HONDA-WAVES 

Màu sơn Đen - Trắng 
34B2-286.63 

- Số khung: 

RLHJC5223CY052137 

- Số máy: 

JC52E-5343893 

 

101 
HONDA-WAVES 

Màu sơn Đen - Bạc 
34N6-4798 

- Số khung: 

RLHHC12079Y038367 

- Số máy: 

HC12E-1566828 

 

102 
YTM-DREAM.II 

Màu sơn Nâu 
34M4-1003 

- Số khung: 

RMHDCG2UM6TR00188 

- Số máy: 

RMHYX150FMG-B*000624 

 

103 
YAMAHA-EXCITER 

Màu sơn Đen - Vàng 
34B1-885.04 

- Số khung: 

RLCJ31C50CY019046 

- Số máy: 

31CA-021461 

 

104 
YAMAHA-TAURUS 

Màu sơn Đỏ - Đen 
34N9-8900 

- Số khung: 

RLCS16S109Y043404 

- Số máy: 

16S1-043406 

 

105 
LISOHAKA-WAVE& 

Màu sơn Xanh 
34K6-7249 

- Số khung: 

Oxy hoá 

- Số máy: 

VLKZS1P50FMH*00044931* 

 

106 
TIRANA-WAVE& 

Màu sơn Xanh 
34L8-5566 

- Số khung: 

RPHBCH3UM4H132061 

- Số máy: 

VHHJL152FMH00132061 

 

107 
YAMAHA-NOUVO 

Màu sơn Đỏ - Bạc 
14K7-2818 

- Số khung: 

RLCN2B5104Y002560 

- Số máy: 

2B51-02560 

 

108 
VITORY-WAVE& 

Màu sơn Xanh 
34P5-9530 

- Số khung: 

VHTDCH043HT003232 

- Số máy: 

VHRLC152FMH*00000559* 

 



109 
HONDA-BLADE 

Màu sơn Đen - Trắng 
34D1-309.43 

- Số khung: 

Tẩy xoá 

- Số máy: 

Tẩy xoá 

 

 

 KT. TRƯỞNG CÔNG AN HUYỆN 

PHÓ TRƯỞNG CÔNG AN HUYỆN 

 
 
 

 
 

Trung tá Vũ Đức Trung 
 

 


